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1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 

Phật giáo là một tôn giáo lớn ở Việt Nam, có vai trò quan trọng trong trong công cuộc dựng nước và giữ nước suốt chiều dài lịch sử dân tộc, và là một học thuyết có tính triết học sâu sắc và giá trị nhân văn cao cả. Trước khi đạo Phật du nhập vào Việt Nam, người Việt Nam đó có tín ngưỡng dân gian truyền thống của mình, khi đạo Phật vào Việt Nam thì người Việt đã tiếp nhận đạo Phật trong sự hòa quyện với văn hóa dân gian bản địa tạo nên một bản sắc văn hoá tôn giáo độc đáo của mình.

 Hơn 2000 năm có mặt trên đất Việt, Phật giáo đã để lại nhiều dấu ấn vật chất, mà trong đó, tiêu biểu hơn cả là những ngôi chùa. Sự ra đời và phát triển của những dạng chùa vô cùng phong phú ở Việt nam không chỉ đánh dấu sự phát triển của văn hóa vật thể, mà còn phản ánh những chuyển biến về mặt tư tưởng của người dân và đời sống tôn giáo, tín ngưỡng của họ trong những giai đoạn lịch sử nhất định. Kết hợp với tín ngưỡng bản địa, đạo Phật và tín ngưỡng dân gian đã thẩm thấu vào nhau mang sắc thái văn hóa Phật giáo Việt Nam – nặng tư tưởng nhập thế, xử thế, tạo cho Phật giáo gắn bó với dân tộc, góp phần tạo nên những thành quả dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Phật giáo bắc tông là một trong hai hệ phái tiêu biểu của phật giáo, thuộc phái đại thừa. Đây là hệ phái phật giáo phát triển chủ trương linh động trong thực hiện giới luật, không câu nệ vào câu chữ trong kinh mà lựa chọn sự phù hợp, hữu ích có hiệu quả cho tu hành và đời sống xã hội. Chính đặc điểm này của phật giáo bắc tông đó làm cho hệ phái này nhanh chóng đi sâu vào đời sống cộng đồng người Việt, dung hợp với tín ngưỡng dân gian, là biểu trưng tiêu biểu cho sự kết hợp của phật giáo và tín ngưỡng dân gian

Vì vậy, việc nghiên mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian Việt Nam được thể hiện qua những ngôi chùa của phật giáo bắc tông nói riêng, chùa Việt Nam nói chung đem lại cho ta hiểu rõ các  lớp văn hóa bồi tụ, lắng đọng trong thần tích và lễ hội trong cùng một không gian kiến trúc,làm rõ những nét riêng có của Phật giáo Việt Nam.

Hơn nữa, nghiên cứu sự kết hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian Việt Nam còn nhằm khẳng định căn tính đặc thù của Phật giáo Việt Nam, khẳng định giá trị văn hóa, lịch sử của những ngôi chùa Việt, giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc dân tộc, gúp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến  đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.

Vì các lý do trên, tôi chọn đề tài: “Mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian Việt Nam (qua nghiên cứu một số ngôi chùa tiêu biểu của phật giáo Bắc tông)” làm công trình nghiên cứu của mình.  
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích

Trên cơ sở hệ thống hoá một số nội dung lý luận về mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian ở Việt Nam, luận án tập trung phân tích sự biểu hiện của mối quan hệ  này trong một số ngôi chùa tiêu biểu của phật giáo bắc tông, trên cơ sở đó chỉ ra xu hướng và đề xuất một số kiến nghị nhằm phát huy những giá trị văn hoá của mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian ở nước ta hiện nay, đặc biệt là trong công tác bảo tồn và phát huy những giá trị của di sản văn hóa Phật giáo.

2.2. Nhiệm vụ

- Hệ thống hoá một số nội dung lý luận cơ bản về Phật giáo và tín ngưỡng dân gian Việt Nam, mối quan hệ giữa chúng.

- Phân tích biểu hiện mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian qua một số ngôi chùa tiêu biểu của phật giáo bắc tông ở Việt Nam. 

- Phân tích  xu hướng biến đổi và kiến nghị một số giải pháp nhằm phát huy những giá trị văn hoá của mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian ở nước ta hiện nay. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian Việt Nam 

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Luận án nghiên cứu mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian Việt Nam thể hiện qua một số ngôi chùa tiêu biểu của phật giáo bắc tông (chủ yếu ở vùng đồng bằng bắc bộ), trên một số lĩnh vực như: cách bài trí trong chùa, nghi lễ thờ cúng, không gian và nghệ thuật kiến trúc ...

4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Cơ sở lý luận 

Luận án dựa trên những quan điểm của triết học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo. Luận án cũng dựa trên một số lý thuyết nghiên cứu của tôn giáo học hiện đại như lý thuyết về giao lưu, tiếp biến; lý thuyết chức năng.v.v.. cùng quan điểm khoa học của một số học giả trong và ngoài nước.
4.2. Phương pháp nghiên cứu

Luận án sử dụng một số phương pháp cơ bản của phép biện chứng duy vật như: phân tích, tổng hợp, khái quát hoá, so sánh, thống nhất lô gich- lịch sử; và một số phương pháp của các khoa học khác như điều tra, khảo sát, điền dã .v.v..

5. Kết quả nghiên cứu và đóng góp của luận án

- Hệ thống hoá một số nội dung lý luận cơ bản về mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian ở Việt Nam.

 - Phân tích mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian qua một số ngôi chùa tiêu biểu của phật giáo bắc tông ở Việt Nam. Phân tích mối quan hệ, sự tác động hai chiều của Phật giáo lên tín ngưỡng dân gian và ngược lại, từ đó chỉ ra những giá trị của mối liên hệ này trong văn hóa tín ngưỡng nước ta.

- Chỉ ra được xu hướng biến đổi của mối quan hệ giữa phật giáo và tín ngưỡng dân gian và kiến nghị một số giải pháp nhằm phát huy những giá trị văn hoá của sự kết hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian ở nước ta hiện nay. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

6.1. Ý nghĩa lý luận

Góp phần làm rõ hơn giá trị bản sắc văn hoá dân tộc của những ngôi chùa  qua việc tìm hiểu mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian biểu hiện trong các lĩnh vực như: cách bài trí, nghi lễ, nghệ thuật kiến trúc,... Kết quả của luận án đặt ra vấn đề đối với các nhà quản lý tôn giáo, quản lý văn hoá đối với việc bảo tồn, kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa của người Việt trong sự nghiệp bảo tồn nền văn hóa truyền thống và xây dựng đời sống văn hóa đương đại trong tính đặc thù của các vùng miền.

6.2. Ý nghĩa thực tiễn

Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập về triết học, tôn giáo, triết học tôn giáo.

 7. Bố cục của luận án

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận án được bố cục thành 4 chương 14 tiết. Ngoài ra, trong luận án còn có phần Phụ lục ảnh minh họa.

CHƯƠNG 1 
 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN

1.1. Những công trình nghiên cứu về Phật giáo và Phật giáo Việt Nam
    
Tác giả người Nhật bản Kimura Taiken với hai công trình tiêu biểu: “Đại thừa phật giáo tư tưởng luận” và “Tiểu thừa phật giáo tư tưởng luận”, người dịch là Thích Quảng Độ. Công trình “Triết học và tôn giáo phương đông” của  Diane Morgan, Công trình Đạo Phật và đời sống hiện đại của K. Sri Dhammananda (Thích Tâm Quang dịch), công trình Những điểm đặc sắc của Phật giáo của Lâm Thế Mẫn (Thích Chân Tính dịch, công trình: “Tứ diệu đế” của Đức Đạt – Lai Lạt Ma XIV, Trần Trọng Kim với 3 công trình tiêu biểu là Phật lục  Phật học, Phật giáo (2010), tác giả Nguyễn Đăng Thục, trong bộ ba tác phẩm: Lịch sử triết học phương đông, trong đó, tác giả đã dành hẳn một tập (tập 3) để khảo cứu về triết học Ấn độ, từ Phật đà đến Phật nguyên thủy….đều là các công trình trình bày những nét khái quát về lịch sử, giáo lý và những đặc điểm cơ bản của phật giáo.

 
Nếu công trình  Lịch sử Phật giáo Việt Nam của Viện Triết học thuộc Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam xuất bản là công trình trình bày tương đối kinh điển về lịch sử phật giáo Việt Nam từ khi du nhập (đầu công nguyên) đến nửa đầu thế kỷ XX, thì công trình Lịch sử Phật giáo Việt Nam của Lê Mạnh Thát (3 tập),  lại coi các phân đoạn lịch sử cho sự phát triển của phật giáo Việt Nam chỉ là nền, qua các giai đoạn lịch sử, công trình này đã phác họa một cách rõ nét diện mạo của phật giáo Việt Nam qua những đặc điểm và các trường phái cơ bản, Cùng phân tích về đặc điểm của Phật giáo, tác giả Nguyễn Quốc Tuấn trong công trình: Vai trò của phật giáo Việt Nam đối với sự phát triển bền vững của đất nước (2008) đã khái quát nên bốn đặc điểm của phật giáo. 

Nghiên cứu về phật giáo Việt Nam, không thể không kể ra những vị chân tu, có đóng góp nhiều cho phật pháp và xã hội trên con đường tu tập của mình. Liên quan đến nội dung này phải kể đến của Nguyễn Lang với 3 tập Việt Nam Phật giáo sử luận, đây là những công trình nghiên cứu mà tác giả đã rất thành công khi biết trình bày khéo léo tiểu sử của các vị tu hành với những dấu ấn tư tưởng của họ để khắc họa nên dáng nét riêng, là linh hồn, là bản sắc của phật giáo Việt Nam. Nguyễn Duy Hinh với bài viết “Về hai đặc điểm Phật giáo Việt Nam”, bàn sâu về  hai đặc điểm cơ bản của phật giáo Việt Nam, đó tính dân gian và tính thống nhất và công trình Tư tưởng Phật giáo Việt Nam đi sâu nghiên cứu nội dung tư tưởng Phật giáo Việt Nam, nhằm lý giải những đặc điểm cơ bản  của Phật giáo Việt Nam được xây dựng với tư cách là một sản phẩm tôn giáo được hình thành trên cơ sở tín ngưỡng, tâm linh của cư dân bản địa có tiếp thu tôn giáo ngoại nhập. Công trình : “Đại cương triết học Phật giáo Việt Nam”, tập một: từ khởi nguyên đến thế kỷ XIV của Nguyễn Hùng Hậu lý giải từ góc độ triết học đã giúp người đọc hình dung một cách có hệ thống những tư tưởng cơ bản của nhân sinh quan Phật giáo. Luận án tiến sĩ của Nguyễn Thị Toan “ Quan niệm về giải thoát trong Phật giáo và ảnh hưởng của nó đối với đời sống người Việt Nam hiện nay” lại bàn đến một trong những nội dung cơ bản nhất của nhân sinh quan Phật giáo: vấn đề giải thoát, từ đó làm rõ ảnh hưởng của quan niệm này của Phật giáo đến đời sống người Việt Nam hiện nay trên những bình diện cơ bản của đời sống như: kinh tế, xã hội, chính trị, đạo đức. 

Nghiên cứu chuyên về phật giáo bắc tông có công trình  Lược sử Phật giáo Bắc tông ở các nước trên thế giới của Trần Khánh Dư, tiếp theo cuốn Lược sử Phật giáo các nước theo hệ Nam truyền ở các nước trên thế giới (cùng một tác giả) cuốn sách này ra đời sẽ giúp cho người đọc có cái nhìn vừa tổng thể, vừa chi tiết về lịch sử phát triển, du nhập của Phật giáo nói chung và phật giáo bắc tông trên thế giới với những đặc trưng của nó ở từng giai đoạn phát triển, từng quốc gia mà nó du nhập. 

1.2. Những công trình nghiên cứu về tín ngưỡng dân gian

Trong những công trình nghiên cứu về tín ngưỡng dân gian, trước hết phải kể đến: Tiếp cận tín ngưỡng dân dã Việt Nam  của tác giả Nguyễn Minh San. Toan Ánh, với công trình Nếp cũ - Tín ngưỡng Việt Nam (Quyển thượng); Vũ Ngọc Khánh với Tín ngưỡng dân gian Việt Nam ;Tín ngưỡng và văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam do Ngô Đức Thịnh chủ biên; Nghi lễ thờ cúng truyền thống của người Việt tại nhà và chùa, đình, đền, miếu, phủ do Hồ Đức Thọ sưu tầm và biên soạn; Thần, người và đất Việt của Tạ Chí Đại Trường… Các công trình này hướng vào việc phân tích và làm rõ những điểm đặc thù và các hình thức biểu hiện phong phú của tín ngưỡng dân gian Việt. Ngoài các nghiên cứu có tính phổ quát về diện mạo của tín ngưỡng dân gian ở tầng bậc phổ quát, đồng thời có nhiều học giả với những công trình nghiên cứu chuyên biệt sâu về các hình thức cụ thể khác nhau của tín ngưỡng người Việt như: Công trình Tín ngưỡng Thành Hoàng Việt Nam, của Nguyễn Duy Hinh; Đạo mẫu ở Việt Nam của Ngô Đức Thịnh, Đạo thánh ở Việt Nam của Vũ Ngọc Khánh; Luận án tiến sĩ triết học của Trần Đăng Sinh Những khía cạnh triết học trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của Người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay ; Tục thờ Mẫu và những truyền thống văn hoá dân gian ở Việt Nam của Đinh Gia Khánh…
1.3. Những công trình nghiên cứu về mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian Việt Nam


Sự dung hội giữa tôn giáo và tín ngưỡng dân gian (đặc biệt là Phật giáo) là một vấn đề đã được hầu hết các nhà nghiên cứu đồng thuận và khẳng định. Các công trình nghiên cứu, tuy với nhiều cách tiếp cận khác nhau, nhưng đều thiên về khẳng định những ảnh hưởng đậm nét của Phật giáo đến văn hóa Việt trên nhiều lĩnh vực. Tác giả Đỗ Quang Hưng, trong bài viết: những giá trị văn hóa trong đời sống tôn giáo tín ngưỡng, trong công trình: những giá trị văn hóa truyền thống Việt nam do Ngô Đức Thịnh chủ biên đã chỉ rõ những giá trị của tôn giáo nói chung, trong đó có Phật giáo để chứng minh mối quan hệ giữa tôn giáo và văn hóa không thể tách rời nhau, trong đó, trường hợp Phật giáo thì văn hóa phật giáo đã trở thành thành tố của văn hóa Việt nam. Tác giả Thích Đồng Bổn, với công trình Những tập tục dân gian chịu ảnh hưởng Phật giáo Đại Thừa; Tác giả Nguyễn Quang Lê, qua công trình Nhận diện bản sắc văn hoá qua lễ hội truyền thống người Việt; Tác giả Nguyễn Hồng Dương với Tôn giáo trong mối quan hệ văn hóa và phát triển” ; tác giả Nguyễn Đăng Duy với Phật giáo với văn hóa Việt Nam”; Tác giả Trần Lâm Biền với hàng loạt các công trình như:  Diễn biến kiến trúc truyền thống Việt vùng châu thổ Sông Hồng, Một con đường tiếp cận lịch sử, Về một vài yếu tố mang tính triết học của kiến trúc cổ truyền Việt; Công trình Tín ngưỡng trong sinh hoạt văn hoá dân gian của Ngô Đức Thịnh.v.v. cũng đều phân tích và làm sáng tỏ những ảnh hưởng và giao thoa của tư tưởng, giáo lý phật giáo đến tín ngưỡng dân gian, văn hóa của người Việt. Không chỉ nhấn mạnh khía cạnh ảnh hưởng của phật giáo đến văn hóa, tín ngưỡng, nhiều tác giả, trong những nghiên cứu của mình cũng chỉ rõ con đường phật hóa và hóa phật là sự tác động hai chiều mà sự thẩm thấu, hòa quyện giữa những yếu tố bản địa và ngoại lai đã làm nên những hình thức tôn giáo và tín ngưỡng mới, như các công trình: Tín ngưỡng và văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam do Ngô Đức Thịnh chủ biên; Nguyễn Hùng Hậu:Những nét độc đáo của Phật giáo Việt Nam” Nguyễn Thị Minh Ngọc trong bài viết “Phật giáo dân gian: Con đường nhập thế của Phật giáo Việt Nam.v.v..


Ngoài ra, mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian cũng được nhắc đến trong một số bài viết của  Chu Quang Trứ, Hà Văn Tấn, Nguyễn Quốc Tuấn; Lương Gia Tĩnh, Đỗ Quang Hưng… làm rõ tác động của phật giáo đến văn hóa ở 2 khía cạnh: văn hóa hữu hình và văn hóa tinh thần

1.4. Các công trình nghiên cứu về một số ngôi chùa

Đã có khá nhiều các công trình nghiên cứu chuyên khảo và bài viết đơn lẻ giới thiệu về diễn trình phát triển của ngôi chùa Việt nói chung, về những đặc điểm chung của loại di tích chùa tháp ở Việt Nam hay về một giá trị kiến trúc, điêu khắc, lễ hội… tiêu biểu, độc đáo của một ngôi chùa nào đó (đặc biệt là những ngôi chùa ở miền Bắc Việt Nam). Có thể kể đến một số tác phẩm tiêu biểu như: Chùa Việt Nam của Hà Văn Tấn; Nguyễn Quang Khái, với công trình: Một số đặc điểm chùa Việt.. Đi sâu vào nghiên cứu cách thức thờ phụng và sự bài trí tượng phật trong chùa có công trình: Đạo Phật và thế gian của Bùi Biên Hoà; Chùa Việt của Trần Lâm Biền; Sở Văn hoá - Thông tin Hà Nội với Hà Nội, di tích và văn vật ; Chùa Hà nội của Lạc Việt; Chùa Việt Nam xưa và nay của Võ Văn Tường; Phật giáo thời Trần qua thư tịch và dấu tích liên quan đến các ngôi chùa tháp  của tác giả Lê Tâm Đắc …. đã cung cấp những nội dung phong phú về kiến trúc chùa, điêu khắc tượng, và những giai thoại, huyền sử cũng như lịch sử các chùa trong cả nước. Ngoài những nghiên cứu có tính hệ thống và chung về đặc điểm của các ngôi chùa Việt, cũng có nhiều công trình nghiên cứu chỉ tập trung nghiên cứu về từng ngôi chùa cụ thể với những nét đặc trưng về văn hóa, kiến trúc, lịch sử và sinh hoạt tín ngưỡng như Chùa Bút Tháp của Bùi Văn Tiến; Chùa Dâu - Tứ Pháp và hệ thống các chùa Tứ Pháp của Nguyễn Mạnh Cường; Chùa Bối Khê nhìn từ khảo cổ học Phật giáo của Nguyễn Quốc Tuấn; Hà nội danh lam cổ tự của các tác giả Thích Bảo Nghiêm  và Võ Văn Tường tập 1.v.v. 
1.5. Những vấn đề nghiên cứu đặt ra cho luận án

Từ việc khảo cứu một số công trình tiêu biểu liên quan đến nội dung nghiên cứu của luận án, với cách tiếp cận triết học, những vấn đề cần tiếp tục làm sáng tỏ trong luận án này là: 

Thứ nhất, khi phân tích mối quan hệ giữa phật giáo và tín ngưỡng dân gian, vấn đề đặt ra là: mối quan hệ này dựa trên cơ sở nào? Cơ chế tác động qua lại giữa hai hình thái tôn giáo, tín ngưỡng này cũng như những biểu hiện của nó? Đây chính là những vấn đề lý luận cần làm rõ trong luận án.

Thứ hai, mặc dù những nghiên cứu về các ngôi chùa Việt là đã khá phong phú và đầy đủ ở nhiều khía cạnh khác nhau như: kiến trúc, cảnh quan, giá trị văn hóa, nghệ thuật..v.v.. nhưng còn rất ít công trình nghiên cứu một cách có hệ thống về mối quan hệ của phật giáo và tín ngưỡng dân gian biểu hiện trong các ngôi chùa của phật giáo bắc tông. Đây chính là nội dung nghiên cứu cơ bản của luận án để từ đó chí ra những giá trị văn hóa tôn giáo đặc sắc ở nước ta. 

Thứ ba, việc dự báo những xu hướng vận động trong mối quan hệ giữa phật giáo và tín ngưỡng dân gian hiện nay là kênh tư vấn quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách đề ra những chủ trương, chính sách phù hợp nhằm khai thác hết những giá trị tích cực của hiện tượng xã hội này trong quá trình phát triển. Vì thế, việc vạch chỉ xu hướng vận động của sự kết hợp này cũng là một nhiệm vụ quan trọng của luận án.    

CHƯƠNG 2
 MỘT SỐ KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PHẬT GIÁO, TÍN NGƯỠNG
 DÂN GIAN VIỆT NAM VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CHÚNG

2.1. Một số nét cơ bản của Phật giáo Việt Nam
2.1.1. Quá trình du nhập và phát triển đạo Phật ở Việt Nam

Phật giáo ra đời ở Ấn Độ cách ngày nay hơn 2500 năm.Từ khi ra đời cho đến khi xác lập được vị trí ở ấn Độ và trở thành một trong những tôn giáo lớn của thế giới, Phật giáo đã trải qua 4 lần kết tập kinh điển để xây dựng một học thuyết tôn giáo hoàn chỉnh. Sau khi đức Phật nhập Niết Bàn, do sự bất đồng ý kiến trong việc giải thích kinh điển và thực hành giới luật, các đệ tử của Người chia làm 2 phái là tiểu thừa và đại thừa. 

Phật giáo truyền vào nước ta từ rất sớm với mốc thời gian được nhiều nhà nghiên cứu đồng thuận là từ những năm đầu Công nguyên. Từ thế kỷ VI đến thế kỷ X vẫn được xem là giai đoạn truyền đạo của Phật giáo. Nếu ở giai đoạn này, ảnh hưởng của các nhà truyền giáo Ấn Độ giảm dần thì ảnh hưởng của các nhà truyền giáo Trung Quốc lại tăng lên, đặc biệt là ảnh hưởng của các dòng Thiền như phái Tỳ-ni-đa-lưu-chi, phái Vô Ngôn Thông. Sang thế kỷ X, Việt Nam bước vào kỷ nguyên độc lập tự chủ sau một ngàn năm Bắc thuộc đã tạo điều kiện cho Phật giáo phát triển sang một bước mới, các vị vua thời Đinh và Tiền Lê đã có những chính sách nâng đỡ Phật giáo. Phật giáo đặc biệt phát triển ở thời Lý và thời Trần. Tư tưởng của Phật giáo ở giai đoạn này được lấy làm một hệ tư tưởng xã hội và chính sách ngoại giao. Chùa tháp được xây dựng nhiều. Từ khoảng giữa thế kỷ XIV, Phật giáo bắt đầu bước vào thời kỳ suy thoái và trở lại khởi sắc vào  thế kỷ XVI, sau khi nhà Mạc soán ngôi nhà Lê. Thời kỳ cuối nhà Nguyễn cũng như thời kỳ Pháp thuộc, Phật giáo lại suy vi. Vào những năm mươi của thế kỷ XX, từ cuộc vận động chấn hưng Phật giáo, Phật giáo từ đó mới bắt đầu khởi sắc. Cũng từ đây, một bộ phận Phật giáo đi vào hoạt động có tổ chức, một số tổ chức Phật giáo và một số cơ sở đào tạo tăng ni lần lượt ra đời.

Sau đại thắng mùa xuân 1975, đất nước hoà bình, độc lập, thống nhất đã tạo cơ duyên rất thuận lợi cho giới Phật giáo thống nhất các tổ chức hệ phái trong tổ chức chung từ đó đến nay.

2.1.2. Đặc điểm của Phật giáo Việt Nam


Trên bước đường truyền bá và hội nhập, Phật giáo luôn dựa trên hai nguyên tắc căn bản: khế lý và khế cơ. Khi Phật giáo truyền vào Việt Nam đã được các vị thiền sư người Việt bản địa hoá khiến Phật giáo hoà quyện vào tín ngưỡng, truyền thống, văn hoá của người Việt, tạo nên những sắc thái riêng biệt, đặc sắc của Phật giáo Việt Nam. Nhờ có sự thích ứng khá nhuần nhuyễn này mà những tinh hoa của giáo lý Phật giáo tìm được môi trường thích hợp để nở hoa kết trái. Sức mạnh của Phật giáo thể hiện ở khả năng hoà đồng, tính khoan dung và tinh thần dân chủ, bình đẳng. 
Có thể nêu ra một số đặc điểm của Phật giáo Việt Nam như sau: 

Thứ nhất, tính dung hợp: đó là sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian; là tổng hợp  giữa các tông phái Phật giáo; là sự dung hợp giữa Phật giáo với các tôn giáo khác; là sự kết hợp giữa đạo và đời. Thứ hai, tính hài hoà âm dương. Đây cũng là một đặc điểm đặc trưng của Phật giáo Việt Nam bị ảnh hưởng của phong cách tư duy nông nghiệp. Đối tượng thờ cúng trong các ngôi chùa thường có đầy đủ tính âm – dương như: Trời – đất; Tiên – rồng; Ông đồng - Bà đồng... Tuy nhiên, cũng do ảnh hưởng của văn minh nông nghiệp nên đối tượng thờ cúng có phần thiên về nữ tính. Thứ ba, tính linh hoạt. Với tinh thần Tuỳ duyên bất biến nên đạo Phật có ở mọi nơi, mọi lúc. Phật trong tâm nên người theo đạo có thể không cần lên chùa mà vẫn là Phật tử. 

2.1.3. Vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội Việt Nam

Phật giáo là một hệ thống triết học uyên thâm, tư tưởng rộng lớn, lý luận phong phú... với bao thế hệ tu sĩ hoằng pháp, hành đạo. Có thể thấy rõ vai trò của của Phật giáo thể hiện trong xã hội qua những biểu hiện cơ bản sau:  Một là, tạo ra cho người Việt một đời sống tâm linh sâu sắc và hướng thiện. Có thể khẳng định nhiều lĩnh vực trong đời sống tinh thần và tâm linh người Việt Nam thể hiện sâu sắc sự ảnh hưởng của giáo lý Phật giáo. Giáo lý Phật giáo có nhiều điểm gần gũi với tâm tư, tình cảm người Việt Nam và mang những ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có giá trị trong đời sống xã hội. Hai là, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc trong quá trình dựng nước và giữ nước. Trong lịch sử ra đời, tồn tại và phát triển của nhà nước Việt Nam, không ít các vị danh tăng Việt Nam đã được các triều đình phong kiến trọng dụng, trở thành trụ cột cho nhà vua trong quá trình trị nước. Đồng hành cùng dân tộc Việt, Phật giáo có cơ hội phát huy tư tưởng đoàn kết của mình, tạo ra một sợi dây liên kết để cả dân tộc đồng lòng trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.  Ba là, góp phần tạo nên sự phong phú, đa dạng cho kiến trúc và lễ hội ở Việt Nam. Với một hệ thống chùa tháp có mặt ở hầu khắp các địa phương trong cả nước, từ Bắc vào Nam, từ thành thị đến nông thôn, Phật giáo đã trở thành một bộ phận không thể thiếu của nền văn hoá Việt Nam, tạo nên những dấu ấn đặc thù trong văn hóa Việt nam. Bốn là, góp phần điều chỉnh các hành vi xã hội theo chuẩn mực của đạo đức truyền thống. Đức Phật luôn kêu gọi tín đồ của mình hãy hành đạo vì lợi ích cho quần sinh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chư thiên và cho loài người vì thế, phật giáo có vai trò định hướng, giáo dục con người theo những chuẩn mực, quy tắc đạo đức tốt đẹp, hướng con người đến với cái thiện. Năm là, đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh của người dân. Trước đây và hiện nay, các ngôi chùa vẫn phát huy được vai trò tích cực của mình trong việc đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh, văn hóa tinh thần của nhân dân. Người dân đến chùa không chỉ thực hành tín ngưỡng mà còn hòa mình vào không gian văn hóa, lễ hội để thưởng thức và khám phá. 

2.2. Vài nét về tín ngưỡng dân gian

2.2.1. Cơ sở hình thành  tín ngưỡng dân gian

Con người, ngoài những nhu cầu về đời sống vật chất còn có một nhu cầu không thể thiếu về đời sống tinh thần. Đó là nhu cầu thiết yếu cho quá trình duy trì và phát triển sự sống của con người. Ở Việt Nam, cũng giống với một số tôn giáo, tín ngưỡng của người Việt ngoài mục đích cầu cho nhân khang vật thịnh, thoả mãn tâm linh còn muốn đạt tới mục đích giải thoát con người, hướng con người đến chân, thiện, mỹ. Chính niềm tin vào sự màu nhiệm của thánh thần, vào sự hoàn hảo tuyệt đối khó tìm thấy trong cuộc sống thực tại đã giúp con người có được niềm tin, ý chí và nghị lực để vượt qua những khó khăn của cuộc sống, làm nhiều điều thiện, tránh điều ác. 

2.2.2. Khái niệm tín ngưỡng và tín ngưỡng dân gian Việt nam

Cũng giống như tôn giáo, tín ngưỡng là một hiện tượng lịch sử xã hội, ra đời, tồn tại, phát triển gắn liền với lịch sử phát triển của nhân loại.  Tín ngưỡng, theo nghĩa thông thườngđược hiểu là đức tin hay niềm tin và sự ngưỡng mộ, hay ngưỡng vọng. Còn trong khoa học thì tín ngưỡng được hiểu là niềm tin hay đức tin tôn giáo. Trong lịch sử tồn tại và phát triển của xã hội loài người, con người đã sáng tạo và tin theo nhiều tín ngưỡng khác nhau. Có rất nhiều quan niệm khác nhau về tín ngưỡng. Chúng tôi thống nhất với quan điểm cho rằng: tín ngưỡng là niềm tin, sự ngưỡng mộ đối với một đối tượng siêu nhiên nào đó có ảnh hưởng, chi phối đến đời sống sinh hoạt của con người. Nó là niềm tin vào những điều linh thiêng, vào sức mạnh huyền bí, vĩ đại mà con người chỉ có thể cảm nhận bằng trực giác. Tín ngưỡng là một hình thức biểu hiện của văn hoá.

Tín ngưỡng Việt Nam còn được gọi là tín ngưỡng truyền thống hay tín ngưỡng dân gian. Đây là tín ngưỡng của các dân tộc sống trên lãnh thổ Việt Nam và vì vậy, cũng giống như các bộ phận khác của văn hoá Việt Nam, nó đều mang những đặc trưng của văn minh nông nghiệp. Tín ngưỡng dân gian Việt Nam chủ yếu dựa trên sự tôn sùng các lực lượng siêu nhiên, lòng biết ơn và ngưỡng mộ với anh hùng dân tộc, người có công với nước... nhưng đồng thời nó cũng thể hiện trong đó sự bất lực của con người trong việc lý giải, nhận thức và quan hệ với các hiện tượng trong tự nhiên và xã hội. Đối với người Việt Nam, tôn sùng thần thánh cũng là một loại tín ngưỡng. Và chính từ tâm thức tôn sùng đó, đã hình thành nên các phong tục, tập quán và nghi lễ thờ cúng tự nhiên, thờ cúng tổ tiên, thờ Mẫu và nghi lễ phồn thực.

2.2.3. Một số đặc điểm của tín ngưỡng dân gian Việt Nam

Tín ngưỡng dân gian Việt Nam là sản phẩm của văn hoá người Việt Nam trong mối quan hệ với tự nhiên, với xã hội. Vì vậy, giống như các bộ phận khác của văn hoá Việt Nam đều mang những đặc trưng của văn minh nông nghiệp, là tín ngưỡng văn minh nông nghiệp, nó được thể hiện qua các đặc điểm sau: 


Thứ nhất, tôn trọng và gắn bó mật thiết với thiên nhiên: thể hiện ở tín ngưỡng sùng bái tự nhiên.


Thứ hai, hài hoà âm dương: thể hiện ở các đối tượng thờ cúng: Trời - Đất, Tiên - Rồng, Ông đồng - Bà đồng.. 


Thứ ba, đối tượng tín ngưỡng phần nhiều là phụ nữ.
Thứ tư, tôn phong, lập đền đài thờ phụng các anh hùng, liệt nữ, các danh nhân văn hoá của dân tộc.

2.2.4. Phân loại tín ngưỡng dân gian

Có rất nhiều cách phân loại tín ngưỡng dân gian tuỳ vào góc độ tiếp cận. Nếu căn cứ vào đối tượng làm hình thành tín ngưỡng, tín ngưỡng được phân thành: 

- Tôn sùng tự nhiên (mặt trời, mặt trăng, nước, gió, mưa, sấm, chớp...). Các loại cây trồng (bầu, bí, lúa, ngô, đậu...), vật nuôi (trâu, ḅ, lợn...).

- Tôn sùng vật tổ (vật tổ chim, cá, cây, trâu...), tôn sùng tổ tiên (quốc tổ, thành hoàng, tổ tiên, ông bà...).

- Tôn sùng sự sinh sản : sinh thực khí và các hoạt động tính giao.

- Tôn sùng mẫu: các nữ thần, tứ mẫu (Thiên phủ, Địa phủ, Nhạc phủ (Thượng ngàn), thuỷ phủ (Mẫu thoải), Bà chúa Xứ và thiên Yana.

- Tôn sùng các anh hùng dân tộc, anh hùng địa phương, người có công lớn với dân, với nước: Thánh Gióng, Đức thánh Trần, Tản Viên sơn thánh, Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Ông Trọng…     

Nếu căn cứ vào các hình thức tín ngưỡng, tín ngưỡng dân gian Việt Nam lại được phân thành: 

- Thờ cúng tổ tiên (gia tộc, dòng họ, quốc gia) tô tem giáo.

- Tín ngưỡng cá nhân (vòng đời người) như: thờ cúng bà mụ (sinh đẻ); Thờ ông Tơ, bà Nguyệt (cưới xin); Thờ thần bản mệnh; Tang ma và thờ cúng người chết.

- Tín ngưỡng nghề nghiệp: thờ mẹ Lúa (tín ngưỡng nông nghiệp); thờ Thánh sư (tổ nghề); thờ Thần tài (nghề buôn); thờ Cá Ông (ngư dân)...

- Tín ngưỡng thờ thần (đạo thờ thần): thờ Thành hoàng làng; thờ Mẫu; thờ các anh hùng dân tộc; thờ thổ thần, sơn thần, thuỷ thần...

Nếu căn cứ theo nội dung của tín ngưỡng, thì tín ngưỡng dân gian Việt nam được phân thành:  

· Tín ngưỡng phồn thực

· Tín ngưỡng sùng bái tự nhiên 

-    Tín ngưỡng sùng bái con người 

2.3. Mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian ở Việt Nam

2.3.1. Cơ sở kinh tế, xã hội và văn hóa

Nằm ở tâm điểm/ngã ba của con đường giao lưu quốc tế theo hai trục chính Đông - Tây và Bắc - Nam,  nước Việt có một vị trí thuận lợi về mặt địa lý trong hội nhập và tiếp biến văn hóa. Đây là yếu tố tự nhiên thuận lợi cho cư dân Việt dễ dàng giao lưu, tiếp thu tinh hoa văn hóa của khu vực và thế giới. Vì thế, trên con đường truyền giáo của mình, Phật giáo ngay khi du nhập vào Việt Nam, đã hòa nhập nhanh chóng với tín ngưỡng dân gian để tạo nên Phật giáo dân gian Việt nam rất đặc sắc. Những cơ sở cho sự tiếp biến này phụ thuộc trước hết vào các điều kiện kinh tế, xã hội và văn hóa. Với phương thức văn minh nông nghiệp, tính làng xã luôn chi phối đời sống tinh thần của xã hội. Với tính chất của nền sản xuất nông nghiệp manh mún, nặng tính tiểu nông tự cấp tự túc... nên người Việt không có nền kinh tế lớn, cộng với những yếu tố tự nhiên và nền kinh tế nông nghiệp lúa nước nên người nông dân Việt chấp nhận sự “bảo trợ” từ nhiều thần linh khác nhau cho cuộc sống của mình. Vì thế, trong đời sống tâm linh của họ hình thành và bảo lưu nhiều tín ngưỡng và cũng dễ hòa nhập với các tôn giáo ngoại lai khi nó đáp ứng được nhu cầu tâm linh của họ. 
 Về cơ sở văn hóa, tư tưởng. Sự giao thoa, kết hợp, tiếp biến giữa phật giáo và tín ngưỡng dân gian Việt nam trước hết dựa trên sự tương đồng về mặt tư tưởng, giáo lý của phật giáo với triết lý nhân sinh của tín ngưỡng dân gian, mặt khác, còn do tâm thế khai phóng, tùy nhi hòa đồng của cả phật giáo và tín ngưỡng dân gian. Đặc biệt là do đặc thù của sự tiếp biến văn hóa trên đất Việt. Trong bối cảnh văn hóa Trung hoa thể hiện khuynh hướng đồng hóa mãnh liệt, muốn thôn tính văn hóa Việt trở thành một bộ phận của mình thì người Việt cổ đã tìm được đối trọng để ngăn chặn khuynh hướng đồng hóa của văn minh Trung hoa. Văn hóa Ấn độ, thông qua con đường phật giáo và một số tôn giáo, tín ngưỡng khác. Mặt khác, người Việt cổ, do đặc tính nội lực tự sinh quật cường mong muốn đề cao tinh thần cởi mở, tự do, thuần phác, khi bị những ràng buộc khắt khe trong các quan hệ xã hội của Nho giáo đã tìm được những  “cứu cánh” là những vị tu hành với trí tuệ uyên bác, với tinh thần bình đẳng, bác ái để phá bỏ những “khung rào” áp đặt của nho giáo, cho một xã hội bình đẳng, thuận hòa. 

2.3.2. Về phương thức thể hiện mối quan hệ giữa phật giáo và tín ngưỡng dân gian Việt Nam

-Phật giáo ảnh hưởng đến tín ngưỡng dân gian thông qua tiếp biến văn hóa

Quá trình tiếp biến văn hóa khi phật giáo du nhập vào Việt nam, khi phật giáo kết hợp với tín ngưỡng dân gian, thì tín ngưỡng dân gian không những không bị mất đi mà nó lại trở nên điển hình hóa với tầng khái quát sâu sắc hơn, thể hiện những liên hệ biện chứng và sinh động hơn của hiện thực.  
-Thẩm thấu qua các quan niệm thế giới quan chi phối hoạt động thực tiễn trong hiện thực, đặc biệt biểu hiện qua các hình thức sinh hoạt tín ngưỡng và kiến trúc của các ngôi chùa việt.

Là một tôn giáo, những ảnh hưởng của Phật giáo đến hệ thống tín ngưỡng ở Việt Nam trước hết là ảnh hưởng từ việc truyền bá những nội dung giáo lý của mình thông qua các quan niệm về thế giới, về con người, sau nữa là thông qua nhưng hình thức sinh hoạt tín ngưỡng, lễ hội phong phú cũng như những biểu hiện kiến trúc độc đáo của các ngôi chùa Việt.
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Dù là một tôn giáo lớn, một hệ tư tưởng triết học sâu sắc và có tính hệ thống, song Phật giáo vẫn rất gần gũi, có phần bình dân, phù hợp với nền tảng đạo đức, văn hoá của người Việt; bởi thế, ngay khi du nhập vào Việt Nam, đạo Phật đã nhanh chóng nảy mầm, bén rễ và gắn bó với đời sống tinh thần, đời sống chính trị - xã hội của người Việt. Với nhiều điểm tương đồng của phật giáo và tín ngưỡng dân gian, nên giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian có mối liên hệ chặt chẽ, thẩm thấu trong nhau, tạo nên bản sắc đặc thù của văn hóa Việt Nam. Vì thế, Đạo phật có thể mất đi trong tính “vô thường” của vạn vật, song cái tinh túy của văn hóa phật giáo đã được dân tộc hóa và dân gian hóa thì trường tồn mãi mãi.
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CHÙA PHẬT GIÁO BẮC TÔNG VÀ SỰ KẾT HỢP CỦA PHẬT GIÁO VÀ TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN THỂ HIỆN TRONG NÓ
3.1. Đặc điểm của các ngôi chùa của Phật giáo Bắc tông ở Việt Nam

Phật giáo Bắc tông ở nước ta định hình chủ yếu ở vùng châu thổ sông Hồng. Cùng với sự nhu nhập của Phật giáo là sự ra đời của các ngôi chùa. Theo tiến trình phát triển của Phật giáo ở Việt Nam, chùa có mặt hầu như ở mọi vùng miền trên đất nước. Mỗi ngôi chùa đều chứa đựng trong đó những vết tích thăng trầm của thời gian, của lịch sử và của sự giao thoa văn hóa. Ngôi chùa Phật vừa là trung tâm tôn giáo, vừa là nơi sinh hoạt văn hoá cộng đồng. Nếp chùa trở thành một không gian tâm linh dân tộc và một bộ phận cấu thành của làng xóm Việt. Cảnh chùa, dáng tháp, ao sen, tiếng mõ, tiếng chuông luôn nằm trong tâm thức của người Việt như một nét văn hoá không thể xoá mờ. Đối với mỗi người dân Việt, ngôi chùa không chỉ là nơi hướng thiện, thực hành giáo lý “Từ bi hỉ xả” của đạo Phật mà còn là nơi thực hành các lễ nghi, truy tư công đức, nơi cầu xin để đạt được các sở nguyện đời thường, cũng như khi về cõi vĩnh hằng.

Các đặc điểm của các ngôi chùa vùng Phật giáo Bắc tông ở Việt Nam được thể hiện cụ thể qua những mặt sau: Thứ nhất, chùa của hệ phái Phật giáo Bắc tông ở Việt Nam thường là một phức hợp kiến trúc gồm nhiều công trình. Thứ hai, khi xây chùa, đặc biệt là chùa của Phật giáo Bắc tông cư dân nông nghiệp luôn có ý thức rõ ràng về môi trường tự nhiên và xã hội của ngôi chùa. Thứ ba, Tín ngưỡng thờ tự tại chùa của phật giáo Bắc tông cơ bản là tuân theo kinh điển phật giáo. Thứ tư, mặc dù tín ngưỡng thờ tự tuân theo kinh điển phật giáo, nhưng do đặc điểm có sự kết hợp giữa phật giáo và tín ngưỡng dân gian nên phần lớn các chùa Phật giáo Bắc tông ở Việt Nam có nhiều sáng tạo, cách tân và mang nặng dấu ấn của đặc điểm tín ngưỡng ở mỗi địa phương. Thứ năm,  chùa vùng Phật giáo Bắc tông ở Việt Nam là sự tôn sùng các nữ thần nông nghiệp. Thứ sáu, thiết kế và cảnh quan của các ngôi chùa Phật giáo Bắc tông, đặc biệt là chùa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, nặng về tính hướng nội. Thứ bảy, các ngôi chùa Phật giáo Bắc tông ở Việt Nam, nhất là vùng đồng bằng Bắc Bộ còn có sự gắn bó với các hình thức sáng tác - diễn xướng dân gian. Thứ tám, chùa phật giáo Bắc tông không chỉ là nơi để cầu cúng, thể hiện nghi lễ mà còn đồng thời là trường học của chúng sinh. 

3.2. Biểu hiện mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian qua các ngôi chùa Phật giáo bắc tông.

Mối quan hệ giữa Phật giáo với tín ngưỡng dân gian không chỉ biểu hiện trong những giá trị văn hóa tinh thần mà còn được thể hiện cụ thể và rõ ràng thông qua những giá trị văn hóa vật chất, đó là qua kiến trúc của những ngôi chùa Việt. Sự hỗn dung hài hòa, đăng đối, tạo nên những tinh hoa đặc sắc cho kiểu dáng, cốt cách chùa Việt Nam, nhất là chùa của phật giáo Bắc tông.

Khi phân tích những biểu hiện của mối quan hệ giữa phật giáo và tín ngưỡng dân gian trong các ngôi chùa của Phật giáo Bắc tông, chúng tôi muốn phân tích biểu hiện mối quan hệ này ở hai khía cạnh: sự ảnh hưởng của phật giáo đến tín ngưỡng dân gian và ngược lại những tác động của tín ngưỡng dân gian đến phật giáo, từ đó rút ra một số nhận định, đánh giá về mối quan hệ này.

3.2.1. Ảnh hưởng của Phật giáo đến tín ngưỡng dân gian 

- Trung tâm thờ tự của chùa mặc dù có sự kết hợp với tín ngưỡng dân gian nhưng về cơ bản vẫn theo kinh điển của giáo lý phật giáo.     

- Sự “hóa phật” của các thánh thần trong dân gian vào chùa như hệ thống Thờ Tứ Pháp (đưa các vị thần tự nhiên vào chùa); Thờ Mẫu;  Thê ®¸ trong chïa; Thờ các vị anh hùng dân tộc và người có công với nước, thờ thành hoàng làng.v.v..

- Sù thay ®æi c¸c nghi lÔ thê cóng trong tÝn ng​ìng d©n gian theo Phật giáo. Hỗn dung với tín ngưỡng dân gian nên chùa không chỉ là nơi tiến hành các nghi lễ của đạo Phật mà còn tổ chức các nghi lễ dân gian tại chùa và nhiều nghi lễ biến đổi từ ảnh hưởng của Phật giáo như thờ cũng tổ tiên, dâng sao giải hạn.v.v.
3.2.2. Sự tác động của tín ngưỡng dân gian Việt Nam đến Phật giáo

MÆc dï chÞu nhiÒu ¶nh h​ëng cña PhËt gi¸o, nh​ng tÝn ng​ìng d©n gian viÖt nam, trong bÒ dµy lÞch sö tån t¹i vµ víi b¶n s¾c v¨n ho¸ ®Æc s¾c cña c​ d©n n«ng nghiÖp lóa n​íc còng ®· cã nh÷ng ¶nh h​ëng s©u s¾c ®Õn PhËt gi¸o. Sù t¸c ®éng nµy ¶nh h​ëng qua nh÷ng mÆt sau:

*Sù thay ®æi trong c¸ch thøc bµi trÝ vµ nghi lÔ thê cóng trong chïa

 Chïa không chỉ thê  PhËt mà còn thờ rất nhiều c¸c vÞ th¸nh thÇn d©n gian

-Cã nh÷ng chïa c¸c vÞ th¸nh d©n gian ®​îc ®Æt ë vÞ trÝ trung t©m ví dụ như Đức Thánh Trần được thờ ở chùa Linh Ứng; chùa Ngọc Hồ cũng thờ Đức Thánh Trần bên cạnh tượng vua Lê Thánh Tông cùng hai tướng Yết Kiêu và Dã Tượng. Chùa Lý Quốc Sư thờ Quốc sư Minh Không.v.v.
-Mét sè nghi lÔ thê cóng trong chïa ®Ëm mµu s¾c d©n gian. Ví dụ như cách trang trí ban Mẫu trong nhiều chùa hay nghi thức tắm Phật ở các chùa trong ngày Phật đản. 
- Qua truyền thuyết ra đời của một số ngôi chùa cổ

-Sù thay ®æi mét sè quan niÖm trong c¸c ngµy LÔ cña PhËt.


Ví dụ lễ Phật Đản không chỉ là ngày lễ Phật mà còn có tầm quan trọng, là ngày lễ hội của một số chùa Tứ Pháp cầu mưa như. Ngày lễ vu lan trở thành người báo hiếu và nhớ ơn Cha, Mẹ 

· Sự thay đổi trong các lễ hội của Phật giáo 

Thực chất lễ hội tại các chùa của phật giáo Bắc tông thiên nhiều về lễ hội làng, lễ hội nông thôn - nông dân. Là hội làng nên lễ hội tại các chùa vẫn đậm nét văn minh nông nghiệp, lễ hội của những tín ngưỡng nông nghiệp. 
 *Sù thÓ hiÖn qua kiÕn tróc cña c¸c ng«i chïa. 

 C¸c biÓu t​îng cña tÝn ng​ìng d©n gian xuÊt hiÖn nhiều trong kiÕn tróc cña hÇu hÕt c¸c ng«i chïa của Phật giáo Bắc tông,  như Chùa Một Cột có biểu tượng hoa sen; các kiểu chùa chữ Đinh, chữ Công, chữ Tam hay nội Công ngoại Quốc 
3.3. Những giá trị văn hóa Phật giáo từ sự kết hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian

Qua nghiên cứu những biểu hiện mối quan hệ giữa phật giáo và tín ngưỡng dân gian (biểu hiện qua một số ngôi chùa của Phật giáo bắc tông) có thể rút ra một số giá trị văn hóa Phật giáo sau: 

3.3.1. Mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian thể hiện  giá trị nhân bản sâu sắc, khuyến khích đời sống tâm linh hướng thiện, lành mạnh

Với những giá trị nhân sinh tích cực, sự kết hợp của Phật giáo với tín ngưỡng dân gian đã thẩm thấu vào đời sống đạo đức của người Việt thông qua chức năng giáo dục, hướng con người tới các giá trị tốt đẹp, nhân văn. Người Việt Nam đến với các ngôi chùa của đạo Phật là đến với cõi thanh bình, an lạc. ở đó, người ta không chỉ tìm được sự bình yên của tâm thức mà còn bắt gặp sự gần gũi trong quan niệm tín ngưỡng của mình trong chùa Phật.


Để lấy lại cân bằng cũng như truyền trao dạy dỗ cho thế hệ trẻ về truyền thống, về các giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc, để trở thành một người công dân tốt có ích cho xã hội thì các ngôi chùa, hay các tụ điểm sinh hoạt tín ngưỡng của Phật giáo đang trở thành điểm thu hút và có tác động không nhỏ góp phần củng cố và duy trì nền đạo đức truyền thống. 

Sự hỗn dung giữa Phật giáo với tín ngưỡng dân gian Việt Nam góp phần làm cho văn hóa, tâm thức người Việt trở nên hoàn chỉnh hơn, phong phú hơn và sâu sắc hơn. Không chỉ làm giàu thêm những giá trị văn hóa tín ngưỡng dân gian, tạo diện mạo mới, sắc mới cho tín ngưỡng dân gian hoàn chỉnh hơn mà những giáo lý, nghi lễ của đạo Phật trở thành chân giá trị, định hướng đạo lý cho mỗi người Việt Nam, xây dựng nền văn hóa Việt Nam nhân văn, mang đậm căn tính “từ, bi, hỉ, xả”, tinh thần yêu nước, chuộng hòa bình của Phật giáo. 

3.3.2. Mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian (thể hiện qua các ngôi chùa của Phật giáo Bắc tông) đã mang lại những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể to lớn, làm nên nét đặc sắc của bản sắc văn hóa Việt Nam

Việc khảo cứu mối quan hệ giữa phật giáo và tín ngưỡng dân gian qua các ngôi chùa của Phật giáo Bắc tông cho chúng ta thấy rõ nhứng giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể rất có giá trị. Nó không chỉ cho ta thấy được những đặc điểm của phật giáo Việt Nam mà quan trọng hơn còn giúp cho chúng ta thấy được dòng chảy và những dấu ấn của lịch sử văn hóa, tư tưởng Việt Nam qua dấu ấn các ngôi chùa. Chùa không chỉ là trung tâm trong các sinh hoạt tôn giáo mà còn là nơi các tín ngưỡng dân gian được khai mở, phát triển và khẳng định nét đặc thù của mình. Các ngôi chùa của Phật giáo bắc tông nói riêng và Phật giáo nói chung không chỉ là nới thờ phật, thực hành tín ngưỡng mà còn là một quần thể kiến trúc đa dạng, đẹp và nên thơ. Đó là sự hòa quyện của sự uyên thâm của giáo lý Phật giáo với những triết lý gần gũi, đời thường của người dân Việt, tạo thành những giá trị văn hóa vật thể rất có giá trị.
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Mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian Việt Nam là mối quan hệ tương hỗ, đa chiều và hỗn dung. Đạo Phật vào Việt Nam khi người Việt đã có đời sống tín ngưỡng, phong tục tập quán vô cùng phong phú. Với tinh thần từ, bi, hỉ, xả, trí tuệ, vị tha và nền giáo lý phù hợp với tín ngưỡng truyền thống, nên đạo Phật đã thấm vào lòng dân tộc Việt Nam một cách dễ dàng như nước thấm vào lòng đất. Phật giáo đã hòa quyện, hội nhập với văn hóa, tín ngưỡng dân tộc như sữa hòa với nước, làm nên giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam

CHƯƠNG 4
 XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT HUY NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRONG MỐI QUAN HỆ GIỮA PHẬT GIÁO VÀ TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN Ở VIỆT NAM

4.1. Xu hướng biến đổi trong mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian ở Việt Nam hiện nay

4.1.1. Xu hướng tách Phật giáo ra khỏi tín ngưỡng dân gian

Trong những năm gần đây, xuất hiện xu hướng tách Phật giáo ra khỏi tín ngưỡng dân gian, trở về đúng với tinh thần Phật giáo nguyên thủy, với giáo lý Phật giáo đã xác lập từ lâu trên chính quê hương mà nó ra đời. Trước những biến động phức tạp của xã hội, nhất là mặt trái của kinh tế thị trường có nhiều tác động tiêu cực việc thực hành nghi lễ và phẩm hạnh của các nhà tu hành nên một bộ phận trong các chức sắc phật giáo có  xu hướng muốn Phật giáo chuyển mình thay đổi, tách khỏi “guồng quay” tác động của xã hội, để trở về đúng chính nó với những giáo lý, triết học nguyên thủy. 

4.2.2. Xu hướng hỗn dung mạnh mẽ hơn giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian

Xu hướng hỗn dung Phật giáo và tín ngưỡng dân gian được thể hiện phổ biến ở các chùa Phật giáo Bắc tông, đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ bởi ảnh hưởng của kinh tế thị trường, các mối quan hệ đa chiều của Phật giáo với tín ngưỡng dân gian và các tín ngưỡng của tôn giáo khác trong việc dung hòa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời thể hiện tâm thế nhân sinh của Phật giáo cũng như việc phục vụ nhu cầu tâm linh cho mọi người. 

4.2. Một số vấn đề đặt ra

4.2.1. Sự biến tướng các hoạt động nghi lễ phật giáo kết hợp tín ngưỡng dân gian

4.2.2. Hiện tượng lợi dụng sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh để hành nghề mê tín, dị đoan đang ngày càng gia tăng

4.2.3. Một số giá trị văn hóa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian có nguy cơ bị phá vỡ.       

4.3. Một số kiến nghị và giải pháp

Bên cạnh những giá trị tích cực thì trong sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian ở Việt Nam với những xu hướng đang diễn ra như vừa nói trên đã làm phát sinh một số tồn tại. Chính vì vậy, để phát huy hơn nữa những giá trị văn hóa của Phật giáo, cũng như tín ngưỡng dân gian và hạn chế mặt tồn tại kể trên theo chúng tôi mạn phép đưa ra một số đề xuất như sau: 

Một là, Đảng và Nhà nước cần có những chính sách cụ thể hơn nữa nhằm giữa gìn và phát huy tín ngưỡng văn hóa tôn giáo nói chung và Phật giáo, tín ngưỡng dân gian ở Việt Nam nói riêng một cách lành mạnh. 

Hai là, tăng cường quản lý hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng dân gian của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành. 

Ba là, Đảng và Nhà nước cần đặc biệt là quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất của Phật giáo hơn nữa. 
Bốn là, có những biện pháp phù hợp để hạn chế, nghiêm cấm việc lợi dụng các hoạt động của Phật giáo và tín ngưỡng dân gian để tuyên truyền mê tín dị đoan

Năm là, để phát huy một cách tốt nhất những giá trị văn hóa Phật giáo trong mối quan hệ với tín ngưỡng dân gian của người Việt hiên nay, trước những nhu cầu mới của xã hội thì Phật giáo cần phải có những cải biến cho phù hợp. 
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Xu hướng biến đổi trong mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian của người Việt diễn ra vô cùng phong phú, đa dạng và phức tạp. Sự hỗn dung của Phật giáo với tín ngưỡng dân gian chính là biểu hiện cho sự hội nhập giữa hai dòng chảy văn hóa: Dòng chảy văn hóa quốc tế - Phật giáo và dòng chảy văn hóa bản địa – tín ngưỡng dân gian. Phật giáo với tính chất là dòng chảy văn hóa quốc tế vào Việt Nam khi hỗn dung với tín ngưỡng dân gian – dòng chảy văn hóa bản địa, chính là quá trình tạo lập cho mình một chỗ đứng vững chắc trong tâm linh, tín ngưỡng người Việt, làm phong phú đời sống văn hóa tín ngưỡng của người dân đất Việt,  đồng thời giúp cho tín ngưỡng dân gian sàng lọc, loại bỏ những yếu tố tiêu cực, bảo thủ và lạc hậu với nhu cầu tín ngưỡng của thời đại. Ngược lại, tín ngưỡng dân gian khi có sự dung hội với Phật giáo, một mặt cải biến bản thân mình, tiếp nhận tinh hoa văn hóa tiên tiến của thời đại nhưng vẫn giữ được bản sắc, căn tính văn hóa dân tộc, mặt khác tạo cơ sở, tạo cơ hội cho Phật giáo được phổ biến, truyền tải những tư tưởng, giáo lý của mình trong đời sống người dân, giúp Phật giáo - từ một tôn giáo vốn có truyền thống gắn bó với dân tộc nay lại còn gắn bó thắt chặt hơn, trở gần gũi, gắn bó và quen thuộc với người Việt, vì vậy cần có những giải pháp phù hợp nhằm khai thác những giá trị văn hóa từ sự kết hợp này và khắc phục những điểm còn hạn chế để ngày càng giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong mối quan hệ giữa phật giáo và tín ngưỡng dân gian.  

KẾT LUẬN

Mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian Việt Nam là mối quan hệ tương hỗ, đa chiều và hỗn dung. Đạo Phật vào Việt Nam khi người Việt đã có đời sống tín ngưỡng, phong tục tập quán vô cùng phong phú, khi du nhập, Phật giáo đã hòa quyện, hội nhập với văn hóa, tín ngưỡng dân tộc tạo nên những sắc thái độc đáo của Phật giáo Việt nam.

Sự hỗn dung, tích hợp đó không những mang lại một sự gần gũi của Phật giáo trong người dân mà còn được phổ biến rộng rãi trong không gian và trải dài theo thời gian. Các kiểu chùa của phật giáo Bắc tông ở Việt Nam là biểu hiện tập trung, sinh động của sự dung thông giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian trong lịch sử và hiện tại. 

Sự dung hợp giữa giáo lý đạo Phật và triết lý trong tín ngưỡng dân gian của người Việt thể hiện ra như một chỉnh thể hòa quện vào nhau, từ trong những thần tích, huyền thoại, trong lịch sử hình thành của mỗi ngôi chùa đến lễ hội, lối sinh hoạt tâm linh của người dân. Sự hỗn dung giữa Phật giáo với tín ngưỡng dân gian của người Việt làm cho kiến trúc các ngôi chùa Phật giáo Bắc tông ở Việt Nam cũng mang dạng thức rất đặc sắc, góp phần làm cho văn hóa, tâm thức người Việt trở nên hoàn chỉnh hơn, phong phú hơn và sâu sắc hơn. Không chỉ làm giàu thêm những giá trị văn hóa tín ngưỡng dân gian, tạo diện mạo mới, sắc mới cho tín ngưỡng dân gian hoàn chỉnh hơn mà những giáo lý, nghi lễ của đạo Phật trở thành chân giá trị, định hướng đạo lý cho mỗi người Việt Nam, xây dựng nền văn hóa Việt Nam nhân văn, mang đậm căn tính “từ, bi, hỉ, xả”, tinh thần yêu nước, chuộng hòa bình của Phật giáo.

Tuy nhiên, trước những xu hướng biến đổi phức tạp trong mối quan hệ giữa phật giáo và tín ngưỡng dân gian Việt nam hiện nay, nhất là xu hướng hỗn dung ngày càng mạnh mẽ giữa phật giáo và tín ngưỡng dân gian đang đặt ra những vấn đề cần được khắc phục, khi trong mối quan hệ này, do tác động của kinh tế thị trường làm biến tướng các sinh hoạt nghi lễ và không gian kiến trúc của các ngôi chùa. Những giải pháp từ phương diện các cơ quan quản lý nhà nước, giáo hội phật giáo và những người theo đạo sẽ góp phần khẳng định những giá trị văn hóa từ mối quan hệ giữa phật giáo và tín ngưỡng dân gian, đồng thời khắc phục những hạn chế, tiêu cực từ mối quan hệ này, nhằm tôn vinh những gí trị tốt đẹp của văn hóa tôn giáo để khẳng định bản sắc văn hóa Việt trong bối cảnh hội nhập và phát triển.   

DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ
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